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Mua sắm
vật dụng
đồ dùng
cho HS
đầu cấp
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cho HS
bán trú

Nước
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Nước sinh
hoạt

Khen
thưởng

học sinh
có thành

tích

Đồ
dùng và
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vệ sinh

Vật liệu tự
làm đồ dùng,

đồ chơi,
trang trí

nhóm lớp
MN

Điện sử dụng
điều hòa,
quạt sưởi,
bình nóng

lạnh cho học
sinh

Phát triển
năng 

khiếu thể
thao; phát

triển 
năng khiếu
nghệ thuật;

Giáo dục Kỹ
năng sống

 Tổ chức
cho trẻ làm
quen với
tiếng Anh

Dạy tiếng
nước ngoài
(tiếng Anh)

của giáo
viên người
nước ngoài

Quản lý
học sinh
ngoài giờ

chính khóa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

25 90 200 50 5 5 30 5 50 10 20 20 30 4

HS/ngày HS/tháng HS/ năm HS/ năm
HS/

tháng
HS/tháng HS/ năm

HS/
tháng

HS/ năm HS/ tháng trẻ/HĐ Tiết/ HS Tiết/ HS Giờ/HS

06/9/2023 06/9/2023 9/2023 9/2023 9/2023 9/2023
Trong

năm học 
9/2023

Trong năm
học 

9/2023 10/2023 10/2023 10/2023 10/2023

1 22 86 140 5 30 8 20 18 28 4

2 20 85 5 30 10 20 18

3 22 86 140 30 5 30 5 7 20 18 4

4 22 85 30 3,5 30 5,5 20 18

5 22 86 130 30 5 30 5 10 20 18

6 20 86 30 5 27 50 7 20 18

7 20 86 5 30 5 10 20 18

8 20 83 30 5 30 5 10 20 18

9 20 85 5 5 30 10 20 18

10 22 86 140 30 5 30 5 10 20 18 28

11 20 82 140 5 30 5 50 10 20 18

12 20 90 30 5 30 20 18

13 18 85 30 5 5 27 18

PHÊ DUYỆT MỨC THU, KHOẢN THU DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, THÀNH PHỐ LÀO CAI
NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Tên trường

2

Định mức theo NQ 11 /HĐND
ngày 15/7/2022 (nghìn đồng)

Đơn vị tính

Thời gian bắt đầu triển khai
thực hiện

Trường MN Hoa Mai

Trường MN Hoa Đào

Trường MN Hoa Hồng

Trường MN Hoa Sen

Trường MN Bắc Cường

Trường MN Bắc Lệnh

Trường MN Hoa Lan

Trường MN Hoa Ban

Trường MN Ánh Hồng

Trường MN Nam Cường

Trường MN Bình Minh

Trường MN Vạn Hoà

Trường MN Đồng Tuyển



14 18 86 30 4 27 8 18

15 20 85 140 5 30 5 50 10 18

16 15 58 30 5 40 13

17 14 62 50 30 5 30 5 50 5,7

18 20 70 70 30 5 30 5 45 20 18

19 15 80 100 30 5 30 20 14

Trường MN Duyên Hải

Trường MN Ban Mai

Lưu ý: Khoản thu Tổ chức cho Học sinh đi trải nghiệm: Giao Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố thẩm định, phê duyệt Kế hoạch, thời gian, địa điểm, kinh phí theo thực tế tại
thời điểm đi trải nghiệm của từng cơ sở giáo dục đảm bảo không vượt quá mức thu theo quy định tại Nghị quyết 11/2022/HĐND ngày 15/7/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Trường MN Cam Đường

Trường MN Tả Phời

Trường MN Hợp Thành

Trường MN Cốc San
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